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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh thực phẩm an toàn Vinh Hà

Đại diện: 

Nguyễn Thị Mai
	Thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0989.059.906


	Chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Minh Phương

Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan Phương
	Số 43 TT trung tâm hướng nghiệp, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0243.999.0827


	Chuyên cung cấp nấm sò tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn

Đại diện:

Đào Thị Quý
	Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0989.351.171


	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Bắc Sơn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX Nông nghiệp Tam Hưng 

Đại diện: 

Đỗ Văn Kiên
	Xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0934.342.879


	Chuyên cung cấp gạo nếp cái hoa vàng. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại An Huy

Đại diện: 

Đỗ Hùng Chiêu
	Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0904.585.159
	Chuyên cung cấp sản phẩm hộp sơn mài gắn sừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Nam Á
Đại diện: 

Lê Thị Thuận
	Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0913.913.032
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần MD Queens 
Đại diện: 

Đỗ Thị Hằng
	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.855.926

	Chuyên cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong

Đại diện: 

Dương Đình Kiên
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0966.761.971
	Chuyên cung cấp miến dong Dương Kiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Thắng


	Số 207 đường 70, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0986.454.914
	Chuyên kinh doanh gạo tẻ, gạo nếp, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


	2
	Cửa hàng hải sản tươi sống

Đại diện: Nguyễn Thị Nhi


	Số 101, ngõ 75 Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0328.027.151

	Chuyên kinh doanh hải sản tươi sống, đông lạnh, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh thịt gà
Đại diện:

Nguyễn Thị Quý
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0387.643.028


	Chuyên kinh doanh gà thịt thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh thịt lợn 

Đại diện:

Nguyễn Thị Tình
	Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0392.812.951

	Chuyên kinh doanh thịt lợn, phục vụ địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh hoa quả

Đại diện: Nguyễn Thị Huyền


	Thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0334.082.110


	Chuyên cung cấp hoa quả nhập khẩu, hoa quả vùng miền, phục vụ địa bàn huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận. 

	2
	Cửa hàng hoa tươi Tây Tựu

Đại diện:

Nguyễn Thị Dung
	Số 135 Trung Tựu, phườngTây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0343.191.586


	Chuyên cung cấp hoa tươi các loại, 

phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng rau an toàn

Đại diện: Nguyễn Việt Hùng


	202 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0916.123.666


	Chuyên cung cấp rau an toàn, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh thịt gia cầm
Đại diện: 

Trương Anh Tú
	Chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm
ĐT: 0986.600.968


	Chuyên cung cấp thịt gà ta, gà công nghiệp, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Kiều Văn Thuật


	Xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0355.846.536


	Chuyên cung cấp trứng vịt, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Lâm
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0989.892.335


	Chuyên cung cấp trứng gà công nghiệp, lợn thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ trồng rau
Đại diện: 

Nguyễn Khắc Vinh
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0334.243.596
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở nuôi cá 

Đại diện: 

Ngô Xuân Vĩ


	Phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0912.140.216


	Chuyên bán các loại cá với số lượng lớn, phục vụ khu vực quận Long Biên và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chè an toàn Nguyên Việt

Đại diện: 

Uông Thị Lan
	Xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0389.752.829
	Chuyên cung cấp trà móc câu, trà tôm nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Tuyết Hương

Đại diện:
Trần Thị Tuyết
	Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0988.933.126
	Chuyên cung cấp Minh Tâm trà, Tuyết Hương trà, Bảo Lâm trà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX chè Thủy Thuật

Đại diện:
Ngô Viết Thuật
	Xã Phúc Trìu, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0981.022.229
	Chuyên cung cấp Nhất tâm trà, Lộc Định trà, chè tôm nõn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX Thịnh An

Đại diện:
Vũ Thị Thanh Hảo
	Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0368.748.146
	Chuyên cung cấp chè Thịnh An đặc biệt, chè Thịnh An tôm nõn… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











